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ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT

  I. LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ:

    1. Khái niệm :

     a. Loại hình 

-Một tập hợp những sự vật , hiện tượng cùng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó 

Ví dụ :  Loại hình nghệ thuật ,  Loại hình báo chí,Loại hình ngôn ngữ …..
    b. Loại hình ngôn ngữ :

  Là cách phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa trên những đặc trưng cơ bản nhất của các ngôn ngữ đó .

    2. Loại hình ngôn ngữ tiếng Việt :

 - Tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á

 - Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập
II. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT: 

Mang đặc trưng của loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc trưng sau:

1/- Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp ( Tính phân tiết):

Ví dụ :   Sao anh không về chơi thôn Vĩ  ?  

 - Mỗi tiếng trên cũng có thể là yếu tố cấu tạo từ : trở về, ăn chơi , thôn xóm 

(- Về mặt ngữ âm :tiếng ( âm tiết .

    - Về mặt sử dụng :tiếng ( từ hoặc yếu tố cấu tạo

2) Từ không biến đổi hình thái 
Ví dụ 1 : Xác định chức năng ngữ pháp của từ được gạch dưới trong câu ca dao sau:

   “Cười người1 chớ vội cười lâu.

Cười người2 hôm trước, hôm sau người3 cười”.

( Thay đổi về mặt ngữ pháp, không thay đổi về hình thái từ (vỏ bọc bên ngoài).

 Ví dụ 2:
  Tôi (1)tặng anh ấy(1) một cuốn sách , anh ấy(2) cho tôi(2 ) một quyển vở .  

 - Tôi (1): chủ ngữ ; tôi (2): phụ ngữ bổ nghĩa cho động từ “cho’’

 - Về ngữ âm và chữ viết : không có sự khác biệt nào giữa các từ 

 - Có thể thấy như vậy đối với các từ “ anh ấy’’.

3) Biện pháp chủ yếu biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo trật  tự trước sau và sử dụng hư từ :

Ví dụ :  Tôi ăn cơm .

Nếu thay đổi trật tự từ trong câu và sử dụng thêm một số hư từ (đã; đang, sẽ sắp,…)(ý nghĩa ngữ pháp trong câu sẽ thay đổi theo.

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: 

- Bến 1:phụ từ đứng sau ĐT nhớ; bến 2 là chủ ngữ , đứng trước cụm từ “khăng khăng đợi thuyền”

-  Trẻ, già (tương tự vd1 và 2.

- Bống 1,2,3 và 4 : phụ ngữ  của các ĐT trước nó  nên đều đứng sau ĐT; chỉ khác nhau về hư từ kèm theo (ko có hư từ hoặc có hư từ “ cho”)

Bống 5 và 6:(chủ ngữ (đứng trước các ĐT (ngoi ,lớn)

( Ở vị trí ngữ pháp nào các từ vẫn không biến đổi hình thái 

Bài tập 2:

  VD1: Cho 2 câu tiếng Việt và tiếng Anh như:

1/ Cây thước của tôi ngắn hơn cây thước của anh ( My ruleris shorter than yours
2/ Bài học này khó hơn bài tập kia  ( This lesson is more difficult than one.

Bài tập 3: Các hư từ và ý nghĩa của nó:
- Đã: chỉ hoạt động xảy ra trong quá khứ (việc đã làm).

- Các: chỉ số nhiều (các xiềng xích là các thế lực bị áp bức).

- Để: chỉ mục đích.

- Lại: chỉ hoạt động tái diễn, đáp lại (vừa đánh đổ đế quốc, vừa đánh đổ giai cấp phong kiến).

 - Mà: chỉ mục đích (lập nên Dân chủ Cộng Hòa).

* Hư từ không biểu thị ý nghĩa từ vựng nhưng nó biểu hiện ý nghĩa ngữ pháp khi kết hợp với các từ lọai khác và có tác dụng làm cho câu mang nội dung biểu đạt hoàn chỉnh.
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ĐỌC SÁCH

I. Hoạt động trước khi đọc

- Học sinh nắm được các nội quy khi vào đọc sách ở thư viện.

- Học sinh biết được các lợi ích của việc đọc sách:

+  Kích thích và luyện tập hoạt động của trí não;

+ Mở rộng vốn từ vựng và kiến thức;

+ Giảm căng thẳng và mệt mỏi tốt hơn;

+ Giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung tốt hơn;

+ Giúp cải thiện khả năng viết lách của bạn.

II. Hoạt động trong khi đọc

1. Chọn sách theo chủ đề

- Cần chọn sách mỏng, nội dung liên quan đến chủ đề muốn hướng tới.

- Với những cuốn sách dày, học sinh có thể chọn đọc chương/ đoạn có tình huống, nhân vật, sự việc rõ ràng, gây suy nghĩ (tình huống có vấn đề) thu hút và dễ dàng thảo luận hơn.

- Các chủ đề gợi ý:

+ Các nhà văn, nhà thơ, danh nhân văn hóa;

+ Giáo dục kỹ năng sống;

+ Truyện ngắn.

2. Thực hành đọc sách

- Đọc hết một tác phẩm (cuốn sách) ngắn, hoặc một chương ngắn (nếu tác phẩm dài).

- Ghi lại tên sách, tác giả, nhân vật chính, nội dung, chi tiết hoặc sự kiện  quan trọng vào sổ tay.
III. Hoạt động sau khi đọc

- Nêu được cảm nhận của bản thân sau khi đọc xong một tác phẩm văn học.

- Giáo dục các em lòng dũng cảm.

- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

- Học sinh tìm sách ở thư viện hoặc mượn sách từ bạn bè, người thân.

